TUAN 15
Thur hai ngay 04 thang 12 nam 2023
HOAT DONG TRAI NGHIEM
Sinh hoat dudi c& cap trudng chu dé “Tiép ndi truyén thong qué huong”
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TIENG VIET

BAI 27: ME

POQC: ME (Tiét 141 + 142)

L. YEU CAUCAN PAT ,
- 95% HS doc dling cac tiéng trong bai, ngat nghi ding nhip tho trong bai.
- 95% HS tra 101 dugc cac cau hoi cua bai.

- 95% HS hiéu ndi dung bai: Nhan biét dugc tinh cam yéu thuong, sy quan
tam, cham soc cua me danh cho con.

- C6 tinh cam yéu thuong, biét on dbi voi bd me va nguoi than trong gia dinh.
- Phat trién ning luc quan sat (thdy duoc nhitng cong viée bd me thudng lam
cho minh khi ¢ nha) c6 tinh than hgp tac trong lam viéc nhoém.

I1. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang, phiéu HT
- HS: Gidy mau, kéo, bt mau.....
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
TIET 1
Hoat dong Khéi dong (3 -5’)

- GV cung HS khéi dong theo bai hat: Ban tay me.
- GV YC HS chia sé: Ban tay me da lam nhirng gi?

- GV nhan xét, dén dét vao bai moi.
Hoat dong Kham pha, luyén tap (23 — 25°)
1. Poc van ban.

-GV YC 1 HS doc toan bai.

- GV doc mau toan bai. Chi y doc véi giong nhe nhang, tinh cam.
- GV gi6i thiéu thé tho luc bat va HDHS cach doc vin ban.



- HS doc ndi tiép theo cau.

- GV sura 161 phat am cua HS lai cho ding, chinh stra nhitng tir dé doc sai.
2. Luyén doc ket hgp giai nghia tir kho

- Luyén doc tur kho két hop giai nghia tu: néng ol, a 01, k€o ca, giéc tron, ...
HS luyén doc trong nhom
- GV t6 chitc cho HS doc theo nhom doi

-2-3 I}h()m thi doc the~o cé,c tiéu chi: Bang ti€u chi danh gia: Poc dung; Poc to, r0;
Poc ngat, nghi ding cho; Toc do doc

Bang tiéu chi danh gia
Hovatén |[Doc ding Doc to, 10 Ngat nghi ding | Téc do doc

- GV giap d6 HS trong cac nhom gap kho khan khi doc bai, tuyén duong HS doc
tién bo.

- GV va HS nhan xét phan thi doc clia cac nhém
- GV nhan xét, tuyén duong.
* Doc toan bai
-GV YC 2, 3 HS doc toan b bai.
- GV nhan xét, tuyén duong HS.
TIET 2

Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)

- GV cho HS van dong theo bai hat: “Me o1, co biét”
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (23 - 25°)

1. Tra 161 cau hoéi
- GV hudng dan HS Iam viéc nhoém dé tim hiéu bai va tra 161 cac cau hoi.

- GV doc ting cau héi va goi dai di¢n mdt s6 nhém trinh bay cau trad 161 ctua
minh. Cac nhém khac nhan xét, danh gia.

- GV va HS théng nhit cu tra 10i:



+ Cau 1: Trong dém he oi buc, me da ngo61 dua vong, hat ru va quat cho con dé
con ngu ngon.

+ Cau 2: Hai dong tho: “Nhiing ng6i sao...thtrc vi chung con.
+ CAu 3: Me 14 niém hanh phtic ctua cudc doi con.
+ Cau 4:

- HS nh¢ lai nhitng viéc b6 me¢ da lam cho minh va noi cau biét on ciia minh
trudc nhom dé céac ban gop y.

+ GV gitip hoc sinh hiéu cdu mau: Cau thé hién long biét on thudng gdém hai
ndi dung cam on va nhac téi viéc bé me da lam cho minh.

- Hai hoc sinh cung ban dong vai bd me va con dé thé hi¢n long biét on doi voi
b6 me.

- Nhan x¢ét, tuyén duong HS.

*Hoc thugc long bai tho

Choi tro choi: Biét 1 tur, doc ca dong tho. GV chuan bi cac phiéu viét cac tur
dau dong tho, HS boc tham va doc ca dong tho c6 tiéng bat dau ghi trong phiéu.

- Tuyén duong HS doc thudc long.

2. Luyén doc lai.

- GV doc dién cam ca bai tho.

- Goi HS doc toan bai.

-2 -3 HS doc.

- GV nhan xét, khen ngoi HS.
3. Luyén tap theo vian ban doc
Bai 1:

Tim tir ngir chi hoat dong c6 trong bai tho.
- Hoc sinh doc lai bai tho.

- Gido vién phat thé tu dé hoc sinh viét mdi tir tim duge vao mot thé. (phat
bang phu cho hoc sinh viét)

- GV goi mot s6 dai dién nhom tra 16i. GV héi thém HS 1i do vi sao chon
nhirng phuong an do.

- GV cung HS théng nhét cau tra 10i. (ngdi, dua, quat, ru, thirc, ngi)



- GV nhan xét, tuyén duong.
Bai 2:

bat mdt cau voi tir nglr vira tim duogc.

- Tung hoc sinh chon mét tir da tim dugc & bai tap 1; suy nghi dat cau véi tir
ngtr do.

- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.

- GV nhén xét chung, tuyén duong nhém thuc hién tét.

Hoat dong van dung, trai nghiém (8 — 10”) ’ 9
- GV t6 chtrc cho HS dung giay mau, kéo, keo... lam thi€p va viét 161 chuc dé
tang me.

- 1-2 HS 1én chia s¢ vé tAm thiép ctia minh.
- GV nhan x¢ét tuyén duong.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................

.....................................................................................................
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Thir ba ngay 05 thang 12 nam 2023

TIENG VIET

BAI 27: ME
CHU HOA O (Tiét 143)

I. YEU CAU CAN PAT

- 98 — 100% HS biét viét chir viét hoa O ¢& vira va c& nho.

- 98 — 100% viét dung cau tmg dung: Ong chim chi tim hoa 1am mat.

- Rén cho HS tinh kién nhan, can than.

- C6 ¥ thire thim my khi viét chit.
IL. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang; Mau chithoa O.

III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong Khai dong (3 - 57) ’
- HS hat va vo tay theo nhip bai hat: Chir dep, nét cang ngoan.



- GV gidi thiéu bai méi.
Hoat dong Kham pha (8 — 10°)
1. Hwéng dax}n viét chir hoa.
- GV t6 chtic cho HS néu:
+ D3 cao, dd rong chir hoa O.
+ Chir hoa O gdm may nét?
- GV chiéu video HD quy trinh viét chit hoa O.
- GV thao tac mau trén bang, vira viét vira néu quy trinh viét ting nét.
- YC HS viét bang con.
- GV ho trg HS gip kho khan.
- Nhan xét, dong vién HS
2. Huéng din viét cAu ing dung. ‘ ,
- Goi HS doc cau ung dung can viét.
- GV viét mau cau tng dung trén bang, luu y cho HS:
+ Viét chit hoa O dau cau.
+ Céach nbi tir O sang n.
+ Khoang céch gitta cac con chit, dd cao, diu thanh va dau chdm cudi cau.
Hoat dong Luyén tap - Thuc hanh (15 - 18°)
1. Hudng dan viét vao vé Tap viét ,
- YC HS thuc hién luyén viét chit hoa O va cau ung dung trong vo Tép viét.
- GV quan sat, ho trg HS gap kho khan.
- Nhan xét, danh gia bai HS.
2. Soat loi, chﬁ’z} bai. v q N
- GV yéu cau HS doi vo cho nhau d¢ phat hién 161 va gop y cho nhau theo cép.
- HS d61 v& cho nhau dé phat hién 161 va gop y cho nhau theo cap.
- GV nhan xét.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (2 -3’) 7 ,
- HS néu lai cac budce viét chir O. HS tim cdu c6 chir hoa O dé luyén viét thém.

- GV nhan xet tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TIENG VIET




BAI 27: ME
NOI VA NGHE: SU TiCH CAY VU SUA (Tiét 144)
I. YEU CAU CAN PAT
- 1,00% HS nhan biét duogc cac su viée trong tranh minh hoa giai thich dugc

ngudn goc cay vu sira.

- 98 - 100% HS cam nhan duoc tinh yéu thuong ctia cha me dbi voi con.

- Phat trién ki ning trinh bay, ki ning gido tiép, hop tic nhom.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: File bai giang, Canh cay vu sira, qua vu sita.
- HS: M61 HS chuan bi I qua v sira.

III. CAC HOAT DPONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)

- GV cung HS khot dong theo bai hat: “Con yéu me”

- GV dan dat, gi6i thiéu bai méi.
Hoat dong kham pha, luyén tap (23 - 25°)
1. Nghe ké chuyén

- GV 16 chuc cho HS quan sat tirng tranh, tra 161 cau hoi:

- Chuyén gi da xay ra véi cau bé?

- Cau bé da xt sy nhu thé nao trude su viée éy?

- Vi sao em doan nhu vay? Thay cau bé khoc, cdy xanh da bién doi nhu thé
nao?

- GV ho trg HS gip kho khin.

- GV cho HS quan sat 14 va qua vu stra.

- GV cho HS nghe video ké chuyén.

2. Ké 1 - 2 doan ciia cAu chuyén theo tranh.
- YC HS nho lai cau chuyén c¢6 ké va dya vao tranh minh hoa cung phan goiy
phia dudi chon ké 1 - 2 doan cua cau chuyén. N
- Goi HS chia sé trude 16p; GV stra cach dién dat cho HS.
- Nhén xét, khen ngoi HS.
Hoat dgng Van dung, trai nghiém (5 -7)
- HDHS: Theo em, néu dugc gap lai me, cau bé trong cau chuyén s€ noéi gi?
- HS du doan cau néi cua cau ndi véi me néu duoc gap lai me.
- GV HD HS cach thuong thirc qua va stra. .
- HS va GV nhan xét gio hoc.

IV.  PIEU CHINH SAU BAI DAY
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HOAT PONG TRAI NGHIEM
KET NOI “VONG TAY YEU THUONG”
I. YEU CAU CAN PAT
- HS biét dugc nhitng kho khin ctia HS & mot sé ving mién trén T6 qudc.

- HS thuc hién duoc viéc 1am cu thé dé chia sé kho khan véi cac ban déng trang ltra &
nhirng vung khé khan.

- HS hiéu duoc y nghia ciia viéc chia sé vat chat va tinh than véi cac ban HS ving
kho khan.
- B6i dudng cho HS phiam chét nhén ai, trung thuc, trach nhiém.
II. PO DUNG DAY HQC
- File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HOQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 —3°)

- GV gidi thiéu tryc tiép vao bai hoc: Hoat dong gido duc theo chu dé: Két ndi vong
tay yéu thuong.

Hoat dong Kham pha ( 18 —20’)

*Nhirng viéc lam Két ndi "Vong tay yéu thuwong”

(1) Lam vié¢c nhom:

- GV chia HS thanh cac nhom 4 dén 6 nguoi.

- GV giao nhiém vu cho cdc nhdm quan sat tranh va thdo luan theo cac cau héi sau:
+ Cdc ban nhé trong méi birc tranh dang lam gi?

+ Y nghia ciia nhitng viéc lam dé?




(2) Lam viéc ca lop:

- GV moi dai dién cac nhom lén chia sé trude 16p theo cac ndi dung da théo luan cho
moi bire tranh.

- GV t6 chirc cho HS chia sé vé cau hoi lién hé ban than: Néu nhitng viéc em cé thé
lam dé tham gia hoat dong Két noi "Vong tay yéu thuong".

Két ludn: Trén khdp ving mién ciia Té quéc chiing ta cé rdt nhiéu ban nhé gdp hodn
canh khé khan do thién tai, lii lut hodc sinh séng & nhitng noi kém phat trién. Nhiéu
ban nhé khéng dwoc may man t6i truong hoac séng & cdc viing mién nii, hdi ddo xa
x6i, diéu kién hoc hanh thiéu thon. Méi chiing ta can chung tay dong vzen giup do ho
bang vt chdt va tinh than dé cdc ban vuot qua khé khén trong cudc song.

Hoat dong Van dung, trai nghiém (10 — 12°)
* Mon qua sé chia

(1) Lam vié¢c nhom:

- GV chia 16p thanh cac nhom.

- GV t6 chirc cho cac nhom thao ludn vé viée chuan bi nhitng mén qua y nghia danh
tang cac ban HS vung kho khan.

(2) Lam vigc cd l6p:GV moi dai dién cic nhom chia sé trude 16p vé ¥ tuong chuan bi
qua cia nhém minh dé giap do cac ban HS vung kho khan.

Két luﬁn Cdc ban HS & mét s6 vimg mién nii, hdi ddo xa x6i gdp rat nhiéu kho
khan, vdt va trong hoc tdp va cudc song. Cdc ban rdt can chung ta chung tay glup
sike. Chiing ta c6 thé glup do cdc ban HS ving khé khéin bang cach quyén gop do
diing hoc tap, sdch vo, quan do,... dé giti ting cdc ban.

- GV néu nhiém vu: HS vé nha cing ngudi than chuan bi nhitng moén qua ¥ nghia
danh tang cac ban HS vung kho khan.

- Nhén x¢&t gio hoc.
IV.  PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TOAN
LUYEN TAP (Tiét 71)
I. YEU CAU CAN PAT



- Tim duoc dudng gip khuc thong qua hinh anh tryc quan; tinh dugc do dai
duong gap khuc khi biét d6 dai cac doan thang cta no.

- Biét duoc hinh tir gidc thong qua viée str dung b dd dung hoc toan hoic thong
qua vat that.

- Giai quyét dugc mot s6 van dé thyc tién don gian lien quan dén cac hinh da
hoc.

- Phat trién cac nang lyc: Giao tiép toan hoc, mo hinh hoa toan hoc.

- Phét trién cac phém chit: cham chi, trach nhiém.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: + File trinh chiéu.
+ Mot sb vat dung c6 dang hinh chir nhat, hinh vuong.

- HS: B9 d6 dung hoc toan.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)

- GV chiéu mdt buc tranh bao gom c6 duong gap khuc va hinh ti giac.

- Yéu cau HS tim va doc tén cac dudng gap khiic va hinh tir giac do.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (25 — 28°)

GV hwéng dan HS lam cdc bai tdp 1, 2, 3 trong SGK trang 104, 105 va cdc bai
tap trong vo Thiee hanh todn két hop cham chita bai.

Bai 1:

€) 2) Tim hai a8 vat co6 dang duwong gép khiic.
b) Tim hai d6 vat cé dang hinh tr giac.
- Go1 HS doc YC bai.

- YC HS hoat dong nhom déi: Quan sat tranh, thao luén, tim 2 do vat c6 dang
duong gip khuc va 2 dd vat ¢ dang hinh ttr giac.

- Moi dai dién mot s6 nhom trinh bay két qua trude 16p.
- Nhan xé&t, tuyén duong.

Bai 2:



€ Trong mbi hinh dudi day c6 méay hinh ta giac?
b) <)

ﬂAL amll s

- GV chia 16p thanh 3 nhom. Phat mdi nhom mét phiéu gdm cac hinh a, b, ¢
sgk/tr104.

- YC cac nhom t6 mau cac hinh tir giac c6 trong hinh.
- Cac nhom géan bai trén bang.
- Nhén xét, tuyén duong.

Bai 3:

&) Ro-b6t, Viet va Mai chay qua mot bai cé theo ba dudng nhu hinh vé.

- Goi HS doc YC bai.

- Moi mot s6 HS trinh bay két qua trude 16p.
a. AB, CDEG, HIK
b. Ban Viét va ban Mai chay qua bai co theo dudng gap khic.
c. Pudng chay ctia ban Mai gdm 2 doan thang.
Puong chay cua ban Viét gém 3 doan théng.
- GV nhéan xét, khen ngoi HS.
Bai 4:



&) Tinh as dai awong gép khic ABC va MNPQ.

a)

C 6 cm |B

- Goi HS doc YC bai.
- YC HS hoat dong nhom 4: Tinh d6 dai cac duong gap khuc.
- 2 nhém lén bang trinh bay. Cac ban con lai lam vao vo.
- Pap an: a) 9cm b) 12cm
- Nhan xé&t, tuyén duong.
Bai 5:

e Bwérng gap khac nao dai hon?

-
H

- Go1 HS doc YC bai.
- GV HD HS céch tim ra dudng khap khiic dai nhat.
- Nhan xé&t, tuyén duong.

Hoat dong ciing ¢o (1 —2°)

- Quan sat, nhan dang cac duong gap khic, cac hinh tr gidc ¢ trong thuc tién
cuQc song.

- Nhan xét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:

TOAN
BAI 27: THU'C HANH GAP, CAT, GHEP, XEP HINH, VE POAN THANG




(Tiét 72)
I. YEU CAU CAN PAT
- Nhan dang duogc cac hinh da hoc.

- Nhan biét va thuc hién duoc viéc gap, cat, ghép, xép va tao hinh gan véi viéc
su dung bo do6 dung hoc tap ca nhan.

- Nang lyc st dung cong cu, phuong ti¢n toan hoc: str dung cac cong cu,
phuong ti€n hoc toan don gian (bg dd dung Toan 2...) dé thuc hién cic nhiém vu hoc
tap toan don gian.

- Rén luyén tinh can than, chinh xéc.

- Cham chi tich cuc xay dung bai, chu y léng nghe, doc, lam bai tip, van dung
kién thirc vao thuc tién dudi su huéng dan cua gido vién.

- Y¢&u thich mo6n hoc, sang tao, c6 niém hig thu, say mé cac con s6 dé giai
quyét bai toan.

- Yéu lao dong, phat huy tinh trung thuc, ¥ thirc chu dong, trach nhi€ém va boi
dudng su tu tin, hirng thu trong viéc hoc.

II. PO DUNG DAY HQC
GV:-Bo d6 dung Toan 2, mdt s6 tranh anh nhu trong SGK.

- Tranh anh, vé dudng gap khuc trong thuc té (hinh dnh cu thang 1én Thac
Bac ¢ Sapa, duong vién trén toa lau dai...), tranh anh hodc vat that c6 dang hinh tir
giac trong thuc té (c’[6 vat ¢6 dang hinh chir nhat, hinh vuéng, ...)

- M6t to gidy hinh chir nhat, kéo.
- Thuoc ké, but chi.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 —3°)
- GV cho HS van dong theo nhac bai hat “Rua tay”.
- GV nhan xét, khen ngoi HS.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (25 - 28°)
* Thye hanh gap, cit, ghép, xép hinh:
Bai 1:



- GV huéng dan HS 1an luot thuc hién timg thao tac gap, cat theo yéu cau dé
nhan duoc manh gidy hinh vudng tir to gidy hinh chit nhat (ban dau). Manh gidy hinh
vudng ndy duogc str dung dé thyc hién yéu cu cia bai 2.

-HS chuy léng nghe, quan sat va thuc hién lan luot theo céc yéu cau cua GV.
- Trung bay san pham.
Bai 2:
- Pau tién, GY huéng dan HS thl:IC hién tirng thao téc, gap, cat theo yéu cau dé
nhan dugc 4 manh giay hinh tam gidc bang nhau tr manh giay hinh vudng (bai 1).
-HS chuy léng nghe, thao tac 1an luot thuc hién theo cac yéu cau cua GV.

- Tiép theo, GV cung HS sir dung 4 méanh gidy hinh tam giac vira cit dé xép
thanh hinh & cau a.

- Ca nhan HS thyuc hién ghép tao thanh hinh.

- Sau d6, GV tb chtrc cho HS 1am viéc theo nhom xép thanh cac hinh ttr cau b
dén cau d.

- HS hoat dong nhém thyc hanh Xép, ghép dugc cac san phém:

- GV theo ddi HS tu hoan thanh san pham, chi huéng dan, gitp d& khi HS gap
vuong mic nao d6. Néu c6 nhiéu HS hoan thanh nhiém vu sém, GV ghép hai HS
thanh mot nhom, dit ra thir thach: “Tir 8 hinh tam giac nho (cta ca hai ban), hiy xép
thanh nhitng hinh tir a ¢én d".

Bai 3:

- GV cho HS sir dung gidy 6 li hodc gidy mau dé cit cac hinh theo yéu cau roi
thuc hanh cat, ghép hinh tao ra hinh vudng.

- HS nghe va thuc hién cac thao tac theo yéu cau cia GV.

- GV goi ¥ cho HS bang cach quan sat hinh ban dau dugc vé trén ludi vuodng.

- M6 rong: GV yéu cau HS cat hinh ban dau thanh hai phan dé ghép thanh hinh
chit nhat ma khong phai hinh vudng.

Bai 4:
phai. - GV yéu cau HS tim hai hinh & ¢t bén trai ghép dugc thanh hinh & ¢t bén

- HS thyc hanh hoan thanh san pham duéi sy huéng din, goi ¥ cia GV.



- GV goi ¥: HS dua vao ludi vudng (dém s6 6 vudng theo chidu ngang hoic
chiéu doc). Hodc c6 thé vé& hinh & cot bén phai ra vo 6 i, t6 mau phan bi chiém bai
mot hinh chéc chén c6 & cot bén trai (thudng 1 hinh to nhét) va quan sat phan chua
dugc t6 mau dé x4c dinh hinh con lai.

- Két qua:

a) Ghép hinh 1 va hinh 2 & c6t bén trai ta dugc hinh & cot bén phai.

b) Ghép hinh 1 va hinh 3 & cdt bén trai ta dugc hinh & cdt bén phai.

Hoat dong ciing ¢6 (1 —27)

- Nhan )gét gi0 hoc. .
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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‘ TIENG VIET
BAI 28: TRO CHOI CUA BO

PQC: TRO CHOI CUA BO (Tiét 145 + 146)
I. YEU CAU CAN PAT

- 98 - 100% HS doc dung cac tir kho, biét cach doc 101 thoai cua cac nhan vat
trong bai

- 95 — 100% HS hiéu ndi dung bai doc: Thong qua trd choi "dn ¢§" ma bd va
Huong choi cung nhau, bai doc néi 1én tinh cdm gitra nhitng nguoi than trong gia
dinh danh cho nhau, cach bé day Huong nhitng diéu can biét trong noi ning va cu xur
v6i nguoi 16m tudi.

- Phat trién von tir chi tinh cam cta nguoi than trong gia dinh, tir chi tinh cach.

- Biét néi nang va c6 ctr chi 18 phép ddi voi bé me va nguoi 16n tudi; biét tran
trong tinh cam gia dinh, thém yéu bd me va c6 hanh dong don gian thé hién tinh cam
véi bd me.

II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
TIET 1
Hoat dong Khéi dong (3 -5°)
- GV yéu ciu HS chia s¢: Em thich choi tro choi gi ciing bd me?



- GV dan dit va gi6i thiéu bai méi.
Hoat dong Kham pha, luyén tap (23 - 25°)
1. Doc van ban.

- GV hudng dan ca 16p:

+ GV gidi thi¢u: Bai doc noi vé mdt tro choi ma hai bé con Huong thuong
choi cung nhau, d6 la tro "an co".

+ GV doc mau toan bai. Cha ¥ doc v6i giong nhe nhang, tinh cam. Luu y phan
biét giong cua nhan vat bo va giong cia nhan vat Huong: giong cia nguoi dan
chuyén. Ngat giong, nhan giong dung cho.

2. Luyén doc doan két hop giai nghia tir khé q
+ GV giai nghia tir kho. Ngoai tir xo1 da dugc chu thich trong sach, GV c6 the
giai thich thém tur bat (tr dung cua mién Bac): chén dé an com (mién Nam).

HS luyén doc trong nhom
+ GV HD HS chia doan: Bai doc ra lam 3 doan:
Poan 1: tir ddu dén du roi;
Poan 2: tiép dén Ddy, moi bdc;
Poan 3: phan con lai.
+ GV goi 3 HS doc phan vai: mét HS doc 1oi ngudi dan chuyén, mot HS doc
101 cia bd va mot HS doc 101 cua Huong).
- GV t6 chitc cho HS doc theo nhom doi
-2-3 r}hém thi doc the~0 cép ti€u chi: Bang ti€u chi danh gia: Poc dung; Doc to, r0;
Poc ngat, nghi ding cho; Toc do doc
Bang tieu chi danh gia
Hovatén |[Doc ding Doc to, 16 Ngat nghi ding | Téc do doc

- GV giup d6 HS trong cac nhom gap kho khan khi doc bai, tuyén duong HS doc
tién bo.

- GV va HS nhan xét phén thi doc cua cac nhom
- GV nhan xét, tuyén duong.
* Doc toan bai

-GV YC 2, 3 HS doc toan bd bai.



- GV nhan x¢t, tuyén duong HS.

TIET 2

Hoat dong Khéi dong (3 - 5°) , ,
- GV 16 chuc cho HS van dong theo bai hat: Bo la tat ca

- GV dan dit va gi6i thiéu vao tiét hoc.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (22 - 25°)
1. Tra 101 cdu héi 7 q
- GV huong dan HS 1am viéc nhom dé tim hi€u bai va trd 161 cac cau hoi.
- GV doc tung cau hoi va goi dai dién mat s6 nhom trinh bay cau tra 101 cua
minh. Cac nhém khac nhan xét, danh gia.
- GV va HS thong nhit ciu tra 10i:
+ Cau 1: Hai b6 con Huong choi trd choi gi cung nhau?
+ Cau 2: Khi choi, hai b con xung hé véi nhau nhu thé nao?
+ Cau 3: Nhin hai tay Huong don bat com, me nhé t6i diéu gi?
+ Cau 4: Khi choi cing b, Huong da duoc bd day nét ngoan nao?
- GV cho HS thao luan nhém:
+ Poc cac phuong an tric nghiém.
+ Trao d6i, tim cau tra 10i.
+ Pai dién nhom phat biéu trude 16p.
- GV chét dap an.
- Nhén xét, tuyén duong HS.

2. Luyén doc lai.
- GV doc dién cam toan bai. Luu ¥ giong ctia nhan vat.

- Go1 HS doc toan bai.

- Nhén xé&t, khen ngoi.
3. Luyén tap theo vin ban doc (8 - 10°)
Bai 1: Tim cau noi thé hién thai d6 lich su.

- GV cho HS doc cac phuong an, thado luan nhém, tim cau tra 101.

- GV goi mot s6 HS tra 10i. GV hoi thém HS 1i do vi sao chon nhiing phuong
an do.

- GV chét dap an.

+ Nhitng cau néi thé hién thai d6 lich su 13: a. Cho t6i xin bat mién.

b. Da, xin bac bat mién a.



+ Vi hai cau nay chtra cac tu thé hién su lich su: da, xin, a.
- GV ¢6 thé hoi thém cau nao co tinh lich sy cao nhét?
- GV nhan x¢t, tuyén duong.

Bai 2: Cung ban dong vai noi va dap 101 yéu cau, dé nghi.

- GV cho HS doc cau mau, thao luan nhom déi. Tung thanh vién ctia nhom sé&
lan luot dong vai n6i va dap 101 dé nghi, sau d6 dongvai.

- GV cho mdt cip d6i lam mau.

- Cac cap doi luyén tap.

- GV quan sat, hd tro HS gip kho khan.

- GV goi dai dién mét s cip d6i thyc hanh trude 16p.
- GV nhén xét chung, tuyén duong nhém thuc hién t6t.

Hoat dong van dung, trai nghiém (3 -5’)
- HS chia sé cam xuc cuia minh sau khi hoc xong bai doc.

- GV YC HS vé nha gitp bé me don com t01, chia sé cam x0c ciia minh sau khi
gitip bo me don com vao tiét hoc sau.

- GV nhan xét gio hoc
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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Thur tw ngay 06 thang 12 nam 2023

TOAN TU DUY

ON TAP
I. YEU CAU CAN PAT
- Giap HS biét cach tinh nhanh, tim thanh phan chua biét trong mot hiéu.
- HS biét cach tinh nhanh cac day tinh c6 nhi€u phép tinh cdng, trir.
- Thong qua viéc giai toan, HS c6 co hdi duge phat trién ning luc tu duy, lap
luan toan hoc, ning lyc giai quyét van d¢, nang luc giao tiép toan hoc. - Cham

chi, trach nhiém, nhan &i, c6 tinh than hop tac trong khi lam vi¢c nhom.

II. PO DUNG DAY HQC



- File bai giang, phiéu bai tap.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 - 3°)
- GV cho HS van dong theo nhac bai hat: “Toca Toca”.
- GV dan dit vao bai hoc.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh ( 25- 27 )
Huwéng din hoc sinh lam bai tdp, két hop chém chiva bai.
Bai 1: Tur cac chit s6: 0; 2; 3;5

a) Viét cac sO chan c¢o hai chir s6 khac nhau.
b) Viét cac s6 1€ co hai chir s6 khac nhau.
- GV goi HS doc yéu cau bai toan.

- GV cho HS thdo luan nhém d6i va 1am bai vao Phiéu BT.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.

- Pai dién nhém 1én chia sé két qua.

- Cac nhom nhan xé&t.

- GV nhan x¢ét va khen ngoi HS.

Bai 2: Trong hinh bén co:

....... doan thing
....... hinh tam giac

...... hinh twr giac.



- GV goi HS doc yéu cau bai toan.

- GV cho HS thdo luan nhém d6i va 1am bai vao Phiéu BT.

- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.

- Pai dién nhom Ién chia sé két qua.

- Cac nhom nhan xét.

- GV nhan xét va khen ngo1 HS.

Bai 3: Viét tiép ba s6 tiép theo vao mdi diy sé dwéi diy cho phu hop quy luit.
) TiE2Ea3:hs 5. o

b) 9;10;12;15;19; - 3

¢) 98:87:76;65; 54; A

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.

- GV cho HS thdo luan nhém d6i va 1am bai vao Phiéu BT.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khan.

- Pai dién nhém 1én chia sé két qua.

- Cac nhom nhan xét.

- GV nhan xét va khen ngoi HS.

Bai 4: Manh vai thir nhét dai 25cm. Manh vai thi hai ngin hon manh vai thi
nhét 9cm. Héi ca hai manh vai dai bao nhiéu xing — ti — mét?

- GV goi HS doc yéu cau bai toan.

- GV cho HS thdo luan nhém 4 va 1am bai vao Phiéu BT.
- GV quan sat va huéng dan cac HS gip kho khin.

- Pai dién nhom [én chia sé két qua.

- Cac nhom nhan xét.

- GV nhan x¢ét va khen ngoi HS.

Hoat dong ciing ¢6 (2 —3")



- GV nhan xét tiét day va tuyén duong HS.
- GV nhéc HS vé nha xem lai cac bai tap da lam.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................
......................................................................................................

......................................................................................................
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TIENG VIET

BAI 28: TRO CHOI CUA BO
NGHE - VIET: TRO CHOI CUA BO (Tiét 147)
I. YEU CAU CAN PAT
- 100% HS viét dting doan chinh ta theo yéu cau.
- 98 — 100% HS lam dtng cac bai tap chinh ta.

- 95 -100% HS biét quan sat va viét dung cac nét chit, trinh bay dep bai chinh
ta.

- HS ¢6 y thirc cham chi hoc tap

II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong khéi dong (2 - 3°)
- GV t6 chitc cho HS van dong theo bai hat “Chién binh xanh”.
Hoat dong hinh thanh kién thirc méi (8 - 10”)
- GV doc doan chinh ta can nghe viét.
- Goi HS doc lai doan chinh ta.
- GV hoi:
+ Poan tho ¢ nhitng chir nao viét hoa?
+ Poan tho co chit nao dé viét sai?
- HDHS thyc hanh viét tir d& viét sai vao bang con.
Hoat dong luyén tap, thuc hanh (18 - 20°)
1. Nghe - viét:
- GV doc tén bai, doc tung cdau cho HS Viét vao vo.
- GV doc cho HS soat 16i chinh ta.
- HS nghe va soat 15i:
+ Lan 1: HS nghe va soat 16i, diung bt muc bo sung cac dau thanh, dau cau (néu
o).



+ Lan 2: HS d6i vo soét 15i cho nhau, dung but chi gach chan chir viét sai (néu
co).
- GV nhan xét bai viét cua HS.
2. Bai tap chinh ta ’ 7
- GV cho HS quan sat: S6 nha 25, duong Song Thao, thi tran C6 Phuc, huyén
Tran Yén, tinh Yén Bai

- GV hoi: nhiing tir nao viét hoa?
- GV noi:
ot Can viét hoa tén riéng cua thon / xom, xa / phuong, quan/huyén, tinh/thanh
pho, ... noi em 6.
+ Chu ¥ viét ddu phay phén tach timg don vi.
- GV yéu cau HS viét dia chi nha minh
-YC d6i v& va nhan xét
- GV chira bai, nhan xé&t.
- Goi HS doc YC y b.
- HDHS hoan thién vao VBTTV.
- GV chira bai, nhan xét.

Hoat dong van dung, trai nghiém (2 - 3)
- GV cung ¢6 cho HS mot so 101 chinh ta thuong mac phai.
- GV nhan x¢ét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TIENG VIET
BAI 28: TRO CHOI CUA BO
LUYEN TAP: MO RONG VON TU VE TINH CAM GIA PINH.
DAU CHAM, DAU CHAM HOIL, DAU CHAM THAN (Tiét 148)
I. YEU CAU CAN PAT:

- Biét str dung dau cau (dau cham, cham than va dau cham héi).

- Phat trién vdn tir chi tinh cam, chi tinh céch.
- Rén ki ning st dung diu cau.
II. PO DUNG DAY HQC



- GV: File bai giang.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong Khéi dong (2 —3°)
- GV t6 chirc cho HS khdi dong hat bai hat “Lép ching ta doan két”.
- GV dan dit vao bai hoc.

Hoat dong kham pha, luyén tap (23 - 25°)

1. Tim tw ngir chi ho hang

Bai 1:
- GV goi HS doc YC bai.
- Bai yéu cau lam gi?
- HS thao luan nhom
- YC HS trinh bay két qua:

- GV giai thich thém vé tir khong duoc chon: cham chi (thé hién tinh cach cua
ban than), vui choi (chi hoat dong)

- YC HS lam bai vao VBT.
- GV ho trg HS gip kho khin.
- GV chira bai, nhan xé&t.
- Nhan xét, tuyén duong HS.
Bai 2:
-Goi1 HS doc YC
-Bai yc lam gi?
-YC HS thao luan nhoém
-YC HS lam bai vao VBT
-GV goi HS chira bai va nhan xét
-Nhan xét, tuyén duong HS
2. Diu chfim, dAu chim héi va didu chim than
Bai 3:
- Goi HS doc YC.
- Bai YC lam gi?
- Goi HS doc cau co chd tréng dau tién can dién
-GV ho:
+Cau nay ngudi bd néi ra dé lam gi?

+Can dung dau cau gi



- GV yc HS lam bai vao vo
- Nhan xét, khen ngoi HS.

Hoat dong Van dung, trai nghiém (7 - 8°)
- GV HD HS dat 1-2 cau veé gia dinh.
- GV nhéan xét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

..................................................................................................
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TOAN
THU'C HANH GAP, CAT, GHEP, XEP HINH, VE POAN THANG (Tiét 73)
I. YEU CAU CAN PAT

- 100% HS thyc hién duoc do doan thang cho trudc

- 100% HS thuc hién duoc vé doan théng c6 do dai cho truoc.

- Phat trién ning luc st dung cong cu, phuong tién toan hoc: str dung cac cong
cy, phuong tién hoc todn don gian (bg dd dung Toéan 2...) dé thuc hién cic nhiém vu
hoc tap toan don gian.

- HS rén luyén tinh can than, chinh xac.

II. PO DUNG DAY HQC
GV: + File bai giang.
+ Thudc ké, but chi.
+ Day.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)

- GV 6 chtic cho HS ca 16p thi dua nhau ké tén cac doan thang cé trén hinh cho
trude.

- HS sé 1an luot néu tén cac doan théng.

- GV nhan xét, két luan.

Hoat dong Kham pha (7 —-10’)

- GV néu céac budc vé& doan thang dai 7em.

+ Budc 1: Cham mét diém.

+ Budc 2: Pt thude dé vach s6 0 cia thude trung voi diém vira cham.

+ Budc 3: Cham mét diém tai vi tri 7em.

+ Budc 4: Néi hai diém do, ta dwoc mét doan thcfng dai 7cm.

- HS quan sat.

- GV cung HS lan luot néu va thyuc hién cac bude vé doan théng c6 do dai cho
trude.

- GV t6 chitc HS thuc hanh theo day ban: V€& doan théng (c6 @0 dai khac nhau).

+ Dy nao v& doan thang dai nhat?



+ Day nao v& doan thang ngin nhat?
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (18 - 20°)
+ GV HDHS lam bai tap 1,2,3 trang 108, 109 SGK va cac bai tdp trong thuc hanh
toan két hop cham chita bai.
Bai 1: Vé doan thing:
a)AB c6 do dai 9 cm.
b)CD c6 do dai 12 cm.
- HS doc yéu cau dé bai.
- 2 — 3 HS néu lai cic budc v& doan thang.
- GV YCHS thyc hanh vé& doan thang vao vé 6 li Toan.
- GV quan sat, giup do HS gap kho khan.
- 2 HS 1én bang vé& doan thang. (AB = 9cm, CD = 12cm)
- GV cung HS nhan xét.
- GV cing cé ki ndng vé doan thang cé dé dai cho truée.
Bai 2: Po @9 dai mbi doan thing dudi day.

B Bio 86 dal mdl doan thdng dudsi Say

.l'-'rh—\_._\__\__ fa] |

- NEPERETICEY
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- HS doc yéu cau dé bai.
- GV YCHS thao luan nhom doi1, do do dai cac doan théng: AB, CD, MN.
- HS cac nhom ndi tiép nhau bao co két qua.
- GV nhan xét, két luan.
- GV ciing ¢é ki nang do dé dai ciia doan thang cho trude bang thude ké cé
vach chia xang — ti — mét.
Bai 3: Po @9 dai doan thing: AB, CD, GH, MN, NP.
V& cac doan thing cé d dai nhw vy vao vé.
- HS doc yéu cau dé bai.
- GV yéu cau HS thao luan nhom déi thuc hanh do do dai cac doan thang: AB,
CD, GH, MN, NP.
- Cac nhoém bao cdo két qua.
- GV YCHS v& cac doan thang vira do dugc vao v 6 ly.
- GV nhan xét, két luan.
- GV cing cé ki ndng do d¢ dai doan thing va vé doan thang c¢é dé dai cho
truoc.
Hoat dong ciing o (1 - 2°)
- GV YC HS thyc hanh do d¢ dai canh ban hoc cua minh.
- HS béo céo két qua.
- GV nhan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:
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TOAN
LUYEN TAP CHUNG (Tiét 74)
I. YEU CAU CAN PAT:

- On tap vé diém, doan thang, duong thang, duong cong, dudng gip khuc, ba
diém thang hang thong qua hinh anh truc quan.

- Cung ¢b cach nhan dang dugc hinh tir giac thong qua hinh anh.

- Giai quyét duoc mot s6 van dé thuc tién lién quan dén ba diém théng hang,
tinh d dai dudng gap khic.

- Qua hoat dong quan sat, nhan biét hinh anh ba diém thang hang, duong gip
khuc trong thuc té, HS budc dau hinh thanh nang luc mo hinh hoa toan hoc.

- Qua hoat dong dién dat, tra 16i cau héi (béng cach no1 hoac Viét) ma GV dat
ra s& giup HS phat trién ning luc giao tiép toan hoc.

II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.
Hoat dong Khéi dong (2 —3°)
- GV v& mdt sb diém, doan théng 1én bang, YC HS goi tén cac diém, doan
thang do.
- HS thyc hién theo yéu cau.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (25 - 28°)

GV huéng dan HS lam cdc bai tdp 1, 2, 3, 4, 5 trong SGK trang 110, 111 va
cdc bai tap trong vo Thuc hanh todan két hop cham chita bai.

Bai1: b, S?
- Goi HS doc YC bai.
- YC HS thao luan nhém do1 2’
- HS thao luan
- Moi cac nhom trinh bay.

- Cac nhom trinh bay. Lép NX, gop y.



- Nhan xét, chot két qua dung, tuyén duong HS.
Bai 2:

- Go1 HS doc YC bai.

-2 -3 HS doc.

- Chiéu hinh anh BT 2.

- HS quan sat hinh anh

- Cho ¢6 biét hinh v& sau gdm may doan thang, d6 1a cac doan thing nao?
(MN, NP, MP)

- 3 HS tra 1o1.
- GV chiéu cAu tra 16i trén man hinh
- HS nhan xét, gbp .
- Lop quan sat.
- Nhén xét, chdt két qua dung, tuyén duong HS.
Bai 3: S6?
- Goi HS doc YC bai.
- 2 HS doc.
- Chiéu hinh &nh BT 3.
- Lam bai vao bang nhom, 1HS dai di€n 1€n trinh bay.
- YC HS théo lun nhém 4 trong 4°, sau d6 thdng nhit chung.
- T6 chirc cho HS chia sé trude 16p.
- 3 - 4 nh6ém trinh bay
- Nhan xét, chot két qua dung, tuyén duong HS.

Bai 4:
- Goi HS doc YC bai tap.
-2 HS doc.

- Lam thé nao em c6 thé ké tén cac nhém ba ban dung thang hang trong hinh
v€ dudi day?

- HS tra loi.



- Moi dai dién 2 nhom chia sé két qua va cach 1am trude 16p.
- HS thao luan, tim cau tra 101:
+ Nhom 1 gdm céc ban ding thang hang 13: Nam, Viét, Mi
+ Nhom 2 gdm céc ban dimg thang hang 1a: R6-bot, Mi, Mai.
- Lop NX, gop y.
- Nhan xét, chdt két qua dung, tuyén duong HS.
Bai 5:
- Goi HS doc YC bai tap, chiéu dé bai va hinh anh 1én man hinh.
-2 -3 HS doc.
- Bai toan cho biét gi?
- Bai toan hoi gi?
- Muén tinh d6 dai quang duong ma dc sén da bo ta lam nhu thé nao?
- HS tra 161
- YC 1 HS 1én bang lam bai, HS duéi 16p 1am bai vao VBT,
- HS 1am bai.
- GV quan sat, gitp d& hs con gip kho khan, chdm bai tai chd hs 1am bai xong
trudce.
- YC HS lam bai trén bang chia sé bai lam ctia minh
- HS chia sé.
- Nhan xét, chdt két qua dung, tuyén duong HS.
Hoat dong ciing ¢o (1 - 2°)
- Nhan xét gio hoc.
IV. DIEU CHINH SAU BAI DAY:
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TU NHIEN VA XA HOI ’
BAI 10: MUA BAN HANG HOA (Tiét 29 + 30)



L.YEU CAU CAN PAT
- HS nhén ra duoc diém khac nhau giita mua hang & cho va siéu thi.
- HS néu duoc li do vi sao phai lya chon hang hoa trudc khi mua.
1I. PO DUNG DAY HQC
- GV : Ban, khin trai ban, tién, phiéu bbc tham...
- HS: Hang hoa: rau cu, hoa qua, van phong pham......
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (4 —5°)
- GV cung HS van dong theo nhac bai: “Chicken dance”.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh ( 55 — 60)
-GV chon 4 HS lam nhan vién thu ngan (nguoi ban hang) tuong tng voi 4
quiy: rau cti, hoa qua, vin phong pham, cay canh.
- GV chia HS thanh 5 nhoém, mdi nhom 7 — 8 HS va cho cac nhém bdc tham
nhiém vu trdi nghiém mua hang hoa.
+ Mua hoa qua trang miéng sau bira an.
+ Mua rau cti chuan bj bita t6i.
+ Mua d6 dung hoc tap.
+ Mua cdy canh trang tri 16p.
- GV phat tién cho cac nhém thyc hanh trong 35 — 40 phit.
- Dai dién cac nhom trinh bay phan trai nghiém ctia nhém minh.
Hoat dong van dung, trii nghiém (3 -5’)
- HS chia sé cam nhén sau budi trai nghiém.
- GV nhan xét budi hoat dong trai nghiém.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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Thu nam ngay 07 thang 12 nam 2023

TIENG VIET
BAI 28: TRO CHOI CUA BO

LUYEN VIET POAN: VIET POAN VAN THE HIEN TINH CAM VOI
NGUOI THAN. POC MO RONG (Tiét 149 + 150)

I. YEU CAU CAN PAT:

- Viét duogc 3 - 4 cau thé hién tinh cdm cua em d6i vo1 ngudi than.

- Phét trién vén tir chi su vat, chi hoat dong.
- Biét chia sé v6i cac ban vé tinh cam ctia minh ddi voi ngudi than yéu.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang.



III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU

Hoat dong Khai dong (3 - 57)
- GV 16 chuc cho HS hat bai hat “Ca nha thuong nhau”

Hoat dong Kham pha (18 - 20°)
Bai 1:
- GV goi HS doc YC bai.
- Bai yéu cau lam gi?
- YC HS quan séat tranh, hoi:
+ Trong doan van trén, ban nhé ké vé ai?
- Trong doan van trén, ban nho ké vé me.
+ Tim nhiing cau thé hién rd tinh cam ctia ban nhé d6i véi me?

- Nhitng cau thé hién rd tinh cdm ctia ban nho déi voi me 1a "Pugc ai khen, toi
nghi ngay dén me"., "T01 rat yéu me toi.

+ Vi sao me dugc ban nho yéu quy?

- Mg dugc ban nhd yéu quy vi ban nhé nhan ra tinh cdm ma me danh cho
minh.

GV ho trg HS gip khé khin.
- GV goi HS 1én thuc hién.
- Nhéan xét, tuyén duong HS.
Bai 2:
- GV goi HS doc YC bai.
- Bai yéu cau lam gi?
- GV cho HS thao luan vé 2 ciu hoi goi ¥ trong SHS va xem lai doan vin miu
o bai 1.
+ Em c6 tinh cam nhu thé nao ddi v4i ngudi than? Vi sao?
- YC HS thyc hanh viét bai,
- GV quan sat, ho tro HS gip kho khan.
- HS d6i bai cho ban d¢ stra chita hoan chinh bai viét.
- Nhan xét, chira cach dién dat.

Hoat dong luyén tap, thuc hanh (38 - 45°)
1. Viét doan vin

- GV YC HS viét doan vin tir 4 cau trd 1én ké vé mot viée 1am nguoi than da
lam cho em.

- YC HS thyc hanh viét vao vo Thyc hanh Tiéng Viét.



- GV quan sat, ho trg HS gip kho khin.
- Go1 HS doc bai lam cua minh.
- Nhan xét, chita cach dién dat.
2. Dgc mé rong
- Goi1 HS doc YC bai 1, 2.

- T6 chirc cho HS tim doc mét bai tho, ciu chuyén vé tinh cam gifra cac thanh
vién trong gia dinh.

- T6 chic cho HS chia sé tén bai tho, cau chuyén, tén tac gia.
- T6 chite thi doc mot s cau tho hay.
- Nhan xét, danh gia viéc doc mé rong cua HS.

Hoat dong Van dung, trai nghiém (3 - 5°)
- HD HS chia sé bai viét ciia minh v&i ngudi than.
- GV nhan x¢ét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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Thur sau ngay 08 thang 12 nam 2023

TOAN
NGAY - GIO, GIO - PHUT (Tiét 75)

I. YEU CAU CAN PAT

- HS biét dugc mot ngay c6 24 giv, 1 gio ¢6 60 pht.

- HS biét dugc 24 gid trong mot ngdy duoc tinh tir 12 gior dém hém trude dén
12 gio dém hom sau.

- HS biét tén budi va va tén go1 cac glo tuong u’ng trong ngay

- HS biét xem gio ding trén dong ho. Nhan biét thoi diém, khoang thoi gian
cac budi sang, trua, chleu tHi.

- HS hiéu biét vé st dung thoi gian trong doi sng thuc té hang ngay.

- Phat trién nang lyc xem gio trén dong ho. Nhan biét thoi diém, khoang thoi
gian cac budi sang, trua, chiéu, tdi.

- Phat trién ki nang hop tac, rén tinh can than.
II. PO DUNG DAY HQC

- GV: + File bai giang.

+ Mat dong hd trong bo d6 dung day hoc; Pong hd treo tudng; Pong

ho dién tir. ,
III. CAC HOAT PONG DAY VA HQC CHU YEU:
Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)



- HS nghe bai hat: “Hdt vui ciing chiéc dong ho”.

+ C6 bao nhiéu khoang 5 phut trén mat déng ho ?

+ 12 khoang 5 phut 1a bao nhi€u phtt cho mot vong quay?

- 2 —3 HS chia sé.

- GV dén dat vao bai hoc.

- Hom nay c6 sé& gi6i thiéu cac em cach nhan biét thoi gian trong mot ngay, goi
tén gid trong 1 ngdy va str dung thoi gian trong doi sdng thuc té qua bai: Ngay - gio,
gi0 - phut.

Hoat dong Kham pha (7 - 10°)
Tim hiéu vé ngay gio, gio - phut

- GV yéu cau HS quan sat dong ho.

+ M&i mot khoang cach tir s ndy dén sb kia ké tiép duoc tinh 1a bao nhiéu
phut
? -GV quay dong hd va yéu cau HS dém kim phuat 1 vong 13 1 gio.

+ Mot gi0 c6 bao nhi€u phut?

- 2 —3 HS tra 161: 60 phut.

- GV quay d6ng hd va yéu cau HS dém kim gio 2 vong 1a 1 ngay

+ MGt ngay c¢6 bao nhiéu gio?

- 2 — 3 HS tra 101: 24 gio.

- GV néu: 24 gio trong mdt ngay dugc tinh tr 12 gio dém hom trude toi1 12 gio
dém hom sau. Kim gio dong hd phai quay 2 vong méi hét 1 ngay.

Tim hiéu vé cac budi trong ngay.

- GV yéu cau HS thao luan nhoém doi: Néu thoi gian biéu ngay thi bay ciia em.

- Pai di¢én cac nhoém 1én trinh bay.

- 1 HS néu thot gian biéu, 1 HS hoi cac ban:

+ Budi sang, ban...thuc diy miy gio?

+ Budi trua, ban......1am gi?

+ 2 gio chiéu, ban......Jam gi?

+ 8 gid t6i, ban......1am gi ?

+12 gio dém, ban......dang lam gi ?

+ Vay moi ngay dugc chia thanh cac budi khac nhau d6 1a nhitng budi nio ?

- Sang, trua, chiéu, t6i dém.

Tim hiéu veé cac g10' trong ngay va trong buoi.

- GV quay dong hé cho HS doc gio cac bu01 va hoi HS:

+ Vay budi... bat du tir may gio dén may gio?

- Buobi sang: 1 gio sang....10gid sang.

- Buoi trua: 11 gio trua, 12 gid trua.

- Budi chleu 1 gio chiéu....6 gio chiéu.

- Budi t6i: 7 gid tdi....9 gio toi.

- Budi dém: 10 gid dém dén 12 gio dém.

- GV yéu cau HS doc phan bai hoc trong sgk.

+ 1 gio chiéu con goi 1a may gid? Tai sao? (twong ty hoi thén véi 2 trudng hop
khac)



- 13 gid. Vi 12 gio trua r6i dén 1 gio chiéu. 12 cong 1 bang 13.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (18 - 20°)
GV HDHS lam bai tdp 1,2,3 trang 113 trong SGK Todn va cac bai tdp trong thuc
hanh todn két hop cham chita bdi.
Bai 1: S6?

Mam lam gl lic may gidr?
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Mam va bo &l cau ci Mam va bd oo sach Luc 7| gicr 3&m
loc |7 g chieu IGc |7 gicr toi Mam dang ngd

- HS doc YC bai.
-GV yéu cau HS thao luan nhom doi két hop lam bai vao vé thuc hanh toan.
+ Pong ho chi may gio?
+ Pién s6 miy thay thé cho ddu chim hoi?
+ Nam va b di cdu ca lac may gio?
- Pai di¢n 2 — 3 nhom trinh bay.
- HS, GV nhan xé&t, tuyén duong HS.
- Yéu cau HS lam tuong ty voi cac phan con lai.
Bai 2: Tim dong hd chi thoi gian thich hop véi mbi tranh.

9 Tim ddng hd chi théi gian thich hap vai mal bde tranh
T '
samm I.'\' el g i
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Mam di hgc Wigtwem bong da Ri-bét vé tranh
e T gitr sdng e 7 gléy toi g 2 gidy chidu. |
{19:00] { 14:00 {07:00

- HS doc YC bai

+ Podng ho 6 bai nay 1a loai dong hd gi?

-2 —3 HS tra 1o1.

- GV gidi thiéu dong ho dién tir, sau d6 YC HS ddi chiéu dé ndi dong hd thich
hop véi mdi tranh.

+ Em hay giai thich: Vi sao ndi dong hd 19:00 véi tranh Viét xem bong da luc
7 gid t6i?

- HS, GV nhan xét.
Bai 3: Chon ddng hd chi thoi gian thich hop v6i mdi tranh.



@'er dong ho chi théi gian thich hop wai moi bde tranh
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- HS doc YC bai.
- GV yéu cau HS dung thé chon dap 4n A hodc B va giai thich.
- HS lam viéc ca 16p.
- 2 —3 HS chia sé.
- HS, GV nhan xét — tuyén duong
Hoat dong Van dung, trai nghiém (3 - 5°)
- GV YC HS 1ap thoi gian biéu cia minh trong 1 ngay.
- HS va GV cung nhan xét, giap HS co6 thoi quen sinh hoat, diing gio va khoa

hoc ,
-GV nha;m xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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TIENG VIET
MO RONG VON TU VE TINH CAM GIA PINH.
DAU CHAM, DAU CHAM HOI, DAU CHAM THAN (Tiét 148)
I. YEU CAU CAN PAT:

- Biét str dung dau cau (ddu cham, chim than va dau cham hoi).
- Phét trién vbn tir chi tinh cam, chi tinh cach.
- Rén ki ning str dung dau cau.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: May tinh, tivi dé chiéu hinh anh cua bai hoc.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong khéi dong (2 - 3°)

- GV t6 chitc cho HS van dong theo nhac bai “Chicken dance”.



Hoat dong Luyén tap - Thuc hanh (20 - 25°)
Bai 1: Viét cAu néu dic diém dé:
a) No6i vé tinh cam cha me danh cho con cai:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

- HS néu YC bau.

- YC HS lam viéc ca nhan, hoan thanh vao phiéu BT.
- Pai dién 2 — 3 HS chia sé trude 16p.

- Nhén xét, tuyén duong HS.

Bai 2: Dat cau n6i vé nd1 dung moi tranh:

..........................................

................................................

- HS néu YC bai.



- YC HS trao d6i nhém bén, viét cdu phu hop véi mdi tranh.

- Pai dién nhom chia sé trudce 16p.

- Nhéan xét, tuyén duong HS.

Bai 3: Dién dau cham, dau cham héi hoiac dau cham than vao 6 trong:

Cau bé cam bdt gao nép va di dén hi¢u han Cau ngdi ¢ cira sudt ca mot ngay,
cudi cung o6ng chu hi¢u hoi:

- Nay cdu bé, cau cho to61 cho bot nép ay nhé

- Chd bot nay 1a ca gia tai ciia chau, chau khong thé cho éng trir khi 6ng d6i cho

chau mdt thu gi d

- Thé c4u béan cho t6i duoc khong

0

- Khong, chéu cling khong b

an

s€ cho 6ng cho b

it N

y

- HS néu YC bai.

Nhung néu 6ng cho chéu cai am kia thi chau

- YC HS trao d6i nhém d6i, dién dau thich hop vao mdi 6 trong.

- bai dién nhoém chia sé trude 16p.

- Nhan xét, tuyén duong HS.
Hoat dong van dung, trii nghiém (5 - 7°)

Bai 4: Viét tiép 5 tir vao chd cham:

a) Tir ngit chi tinh cam b me danh cho con: yéu thirong, ...........cc..cceeveveeeiieel

......................................................................................................

- HS néu yéu cau bai.

- GVHD HS lam bai.

- HS lam viéc ca nhan. Hoan thanh phiéu BT.

- GV nhan xét, stra cach dién dat cho HS.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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GIAO DUC PIA PHUONG

CHU PE 1: PONG TU THUC ( Tiét 1)

I. YEU CAU CAN PAT
- HS biét vé danh lam thang canh Pong Tir Thirc ciia qué huong.
- Biét vé 18 hoi Tur Thire duoc t6 chire tir ngdy 15 — 16 thang 3( 4m lich) hing nim.
- Biét bao vé, giit gin cac danh lam thing canh cta qué huong dat nudc.
II. PO DUNG DAY HQC
- File bai giang
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong 3-5)
- GV cho HS cau ca dao sau va tra 161 cau hoi:

Khdch vé Nga Thién qué toi
Xem dong Tur Thure, tham nguoi canh tién.
- Cau ca dao trén nhic dén danh lam thang canh nao cta tinh Thanh Hoa?
- GV nhan xét dan dét vao bai.
Hoat dong Kham pha (10 —12°)
* Nghe ké chuyén Tur Thirc gap tién.
- GV ké chuyén (video truyén)

+ Cau chuyén ké vé ai?

+ Tranh 1: Quan sat tranh em thiy nhiing gi?

+ Tranh 2: Chuyén gi da say ra?



+ Tranh 3: Quan sat tranh em thay nhiing gi?
+ Tranh 4: Tu Thuc di dau?
Hoat dong Luyén tap thwe hanh (13 - 15°)

- GV cho HS ké lai cau chuyén Tir thite gap tién.
- HS nhén xét.
- GV nhan xét va khen ngo1 HS.

Hoat dong Van dung, trai nghiém (3 - 5°)
- Em thich nhat nhan vat nao trong cau chuyén? Vi sao?
- Nhan x¢ét gio hoc.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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TOAN CUNG CO
ON TAP

I.  YEU CAU CAN PAT:
- HS cung c6 lai cach nhan dién duong thang, doan thang, duong gap khuc, tinh
dugc d6 dai duong gap khuc khi biét d6 dai cac doan thang cua no.
- HS cung c6 lai cach nhan dang duogc hinh tir gidc thong qua viéc st dung bo dd
dung hoc toan hodc thong qua vat that.
- Giai quyét duoc mot s6 van dé thyc tién don gian lién quan dén cac hinh di hoc.
- Phat trién dugc ning luc giao tiép toan hoc, mé hinh héa toan hoc.
- Phat trién dugc cac pham chat cham chi, trach nhiém.

II. PO DUNG DAY HOQC:

- GV: File bai giang, Phiéu BT.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU:

Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)

- GV 6 chuc cho HS choi trd choi: “Ai tinh mdt” cho HS quan sat birc anh va
tim nhitng d6 vat c6 dudng gap khic trong birc tranh.



- GV nhan xét va din dat vao bai méi.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (28 — 30°)
GV HD HS lam BT va két hop cham chita bdi.
Bai 1: Viét tén cac doan thang vao chd cham.

a) Cho ba diém M, N, P b) Cho ba diém M, N, P thing

khéng théng hang. hang.
N
M N P
M P
Trgng hinh cé cac doan  Trong hinh cé cac doan thng:
WA conmnmommis et

- GV goi HS néu yéu cau dé bai.

- GV cho HS thdo luan nhém d6i va 1am bai vao Phiéu BT.
- GV goi dai dién cac nhém chia sé két qua.

- Cac nhom khac nhan xét.

- GV nhéan x¢ét va khen ngoi HS.

Bai 2: V& mot duong ké chia hinh du6i day thanh hai phan: mot phan chi ¢ hinh tir
giac, mot phan chi ¢ hinh tam giac.
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- GV goi HS néu yéu cau dé bai.

- GV cho HS thao lun nhém bén va lam bai vao Phiéu BT.
- GV quan sat va hudng dan cac HS gip kho khan.

- GV goi dai dién cac nhoém chia sé két qua.

- Cac nhom khac nhan xét.

- GV nhan x¢ét va khen ngoi HS.

Bai 3: Cho hinh v€:

B D
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AL C E
a) Viét tén dudng gap khic thich hop vao chd cham,
Cac dudng gap khic gdm 3 doan thdng 18: ..o,
Puong gap khic gdm 4 doan thadng 137 ..o
b) Tinh d6 dai dudng gép khic BCDE.

- GV goi HS néu yéu cau dé bai.

- GV cho HS thao luan nhom do61 va lam bai vao vé 0 1.
- GV goi dai dién cac nhom chia sé két qua.

- Cac nhom khac nhan xét.

- GV nhan xét va khen ngoi HS.

Bai 4: Hai ban c sén Bu va Bi bo qua sin theo hai dudng nhu hinh v&.
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Viét tiép vao chd chadm cho thich hop:

a) Bu bo quang duong dai........... cm. Bi bo quang duong dai ......... cm.
b) Ban................ bo quang duong dai hon.

- GV goi HS néu yéu cau dé bai.

- GV cho HS thao luan nhém d6i va 1am bai vao Phiéu BT.

- GV goi dai dién cdc nhém chia sé két qua.

- Cac nhom khac nhan xét.

- GV nhan x¢ét va khen ngoi HS.

Hoat dong Van dung, trai nghiém (1 —2°)

Bai 5: V& hinh vuong tiép theo vao vi tri s6 (4) rdi viét s6 thich hop vao chd cham.

(1) (2) (3) (4)

Hinh vuéng (4) co canh dai ....... cm.
- GV goi HS néu yéu cau dé bai.
- GV cho HS théo luan nhom 4 va lam bai vao Phiéu BT.
- GV goi dai dién cac nhom chia sé két qua.
- Cac nhom khac nhan xét.
- GV nhéan xét va khen ngoi HS.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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DAO BUC

BAI 8: BAO QUAN PO DUNG GIA PINH ( Tiét 14)
I. YEU CAU CAN PAT
- HS néu duoc mot s6 biéu hién cua viée biét bao quan dd dung gia dinh.
- Néu duoc vi sao can phai bao quan do dung gia dinh
- Rén ning lyc phat trién ban than, diéu chinh hanh vi.
- Hinh thanh phém chét trach nhiém, cham chi.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (4 -5)
- Cho HS nghe va van dong theo nhip bai hat Cai quat may
- Em hay ké tén nhitng d6 dung gia dinh ma em biét

- Nhan xét, dan dét vao bai
Hoat dong Kham pha( 10— 12°)
* Tim hi€u cach bao quan do dung gia dinh va y nghia cua viéc lam do

- GV YC HS lam viéc ca nhan: Quan sat cac tranh trong SGK, nhan xét hanh dong,
viéc lam cua céc ban trong tranh

- HD HS chia sé.

- GV cho HS thao luan nhom déi dé tra 16i nhitng cau héi sau:
- Theo em viéc bao quan dd dung gia dinh c6 ich loi gi?

- Ké thém nhiing viéc can 1am dé bao quan d6 dung gia dinh?
- Pai dién cac nhom chia sé.

- GV nhan xét.



Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (13 - 15°)
- GV chia 16p thanh 4 nhém: GV YC HS cac nhom néu cach bao quan dd dung
hoc tap va cac d6 dung trong gia dinh ctia minh.
- GV moi1 dai dién cac nhom chia sé
- HS va GV nhan xét.
- GV khen ngoi, tuyén duong HS.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (2 —3°)
- GV nhan xét gio hoc.

- GV YC HS vé nha ghi lai cach bao quan mot dd dung ctia ca nhan minh hoac mot
do6 dung gia dinh va chia sé vao budi hoc sau.

IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY

......................................................................................................

......................................................................................................
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DAO DUC
~ Bai7: BAO QUAN PO DUNG CA NHAN ( Tiét 15)

I.YEU CAU CAN PAT

- Giup hoc sinh cing ¢d, khic sau kién thirc d3 hoc dé thuc hanh xu 1y tinh
huéng cu thé.

- Rén nang lyc phat trién ban than, diéu chinh hanh vi.

- HS hinh thanh pham chét yéu nudc, trach nhiém, cham chi.
II. PO DUNG DAY HQC
- GV: File bai giang, phiéu HT.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (4 -5°)

-2 — 3 HS chia sé:

+ Cach em d3 bao quan d6 dung quan 4o ciia em & nha nhu thé nao ?

+ Pé sach vé ctia em dugce bén, dep em da lam nhu thé nao ?

- GV dan dit vao bai hoc.
Hoat dong Hinh thanh kién thirc méi ( 10 - 12°)
“Tim hiéu biéu hi¢n ciia viéc biét bao quan do diing cd nhan.

- GV chiéu hinh cho HS quan sat tranh 34 dé HS quan sat, moi HS ké noi dung
céc buc tranh va cho biét:

+ Cdc ban trong tranh dang lam gi?

+ Cdc ban bdo qudn sach vé nhu thé nao?

+ Cdc ban bdo qudn dé choi nhw thé nao?

+ Cdc ban bdo qudn gidy dép nhir thé nao?

- GV YC cac nhom Ién trinh bay theo thir ty ting tranh.

- GV khen ngoi HS va nhéc lai ndi dung cac buc tranh.



- 2 — 3 HS chia sé: Theo em, ngoai nhitng cach ban trong tranh da lam dé bao
quan d6 dung ca nhan theo em, em con cach nao khac khong , hiy chia sé trude 16p?
- GV két luan:
+ Cach su dung va bao quan d6 dung hoc tap:
* Nén : Sap xép theo tung loqi, tung ngan theo tung vi tri va dé ding noi, ding ché
sau moi lan sir dung va can lau chui , giat sach sé do ding cd nhdn dé tranh nham
lan va dé tim khi can .
* Khong nén : Vut brra bai, bo lon xon , dé ban.
Sdch vé khéng dwoe vé ban , tdy xéa xé vo tuy tién ... Ching ta nén hoc tdp nhitng
viéc lam cua cac ban.
+ Cach bdo quan mii non , giay dép...
* Nén: Treo mii, non, giay , dép ngay ngan, ding néi quy dinh, vé sinh thuong xuyén

* Khéng nén: Dé mi, non, giay, dép khéng ding noi quy dinh, bui khéng vé sinh
thuong xuyén...
+ Cach bao quan dd choi :
* Nén : Xép do choi ngay ngdn, phdn chia theo tirng loqi, giit gin sach sé .
*Khong nén : Bé do choi bira bai, khong vé sinh ..
+ Cach bao quan quan 4o :
* Nen : Giir gin quan do sach se, sdp xép ngay thang treo dung noi quy dinh...
* Khong nén: Dé quan do nhau ndt, khong gap sép ..
*“Tim hiéu y nghia ciia viéc bdo quéin dé diing cd nhan
- GV YC HS quan sat tranh va tu doc tinh hudng /sgk 34.
- GV YC hai HS dong vai minh hoa ndi dung tranh.
+ Vi sao but Linh ludn bén, dep?
+ Vi sao d6 dung ctia Mai hay bi hong?
+ Néu 1a em thi em s€ lam nhu thé nao ?
- GV khen ngoi, tong két ¥ kién cua HS va két luan.
Két luén: Bzet bao quan do ding cd nhan givp do ding luén sach dep, bén sur dung
lu dai; tiét kiém tién, cong sirc ciia bé me, nguoi than. Rén luyén tinh ngan ndp, gon
gang va y thirc trach nhiém trong viéc bdo quan va sir dung dé ding cd nhan.
Hoat dgng Luyén tap, thwe hanh (15— 17°)
- GV cho HS sip xép ngan nap, gon gang ngan ban va ti ca nhan cua minh.
- GV chia HS thanh 4 nhom 1én bdc thim, dong vai cac tinh huéng do GV dua ra.
- HS va GV nhan xét.
- GV khen ngoi, tuyén duong HS.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (2 —3’)
- GV moi dai dién cac nhom chia sé cam xtic sau khi sap xép gon gang
- GV YC HS vé nha chup anh ban hoc va phong ciia minh sau khi da sip xép gon
gang gui 1én nhom 16p.

- GV nhan xét gio hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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HOAT DQONG TRAI NGHIEM
TRI AN GIA PINH THUONG BINH, LIET SI. (Tiét 45)

I. YEU CAU CAN PAT

- HS xay dung duoc ké hoach thiam héi, gitip d& gia dinh thuong binh liét si.

- HS thé hién long biét on, kinh trong cac thuong binh, liét si bang viéc lam
phu hop.
II. PO DUNG DAY HQC

- File bai giang. Bio cdo nén nép cua 16p trong tuan.
III. CAC HOAT PONG DAY HQC CHU YEU
Hoat dong Khéi dong (2 — 3°)

- GV diéu hanh 16p va néu hoat dong Tri 4n gia dinh thuong binh, liét si.
Hoat dong Luyén tap, thwe hanh (12 - 15°)
(1) Lam vié¢c nhom:

- GV chia HS thanh cac nhém tir 4 dén 6 nguoi.

- GV yéu ciu cic nhom thao luan dé xay dung ké hoach tham héi, gitp d& gia
dinh thuong binh, liét si:

+ Tén, dia chi gia dinh thuong binh, liét si.

+ Kho khan ma cdc thwong binh hodac gia dinh liét st gap phdi.

+ Nhitng viéc lam d@é tham héi, givip dé ho.

+ Thoi gian thuc hién.
(2) Lam viéc ca lop

- GV YC dai dién cac nhom chia sé trudce 16p ké hoach ctia nhom vé viéc tham
hoi, giap do gia dinh thuong binh, liét si.

- GV va HS cung nhan xét vé ban ké hoach.

- GV huéng dan HS thuc hién tham, héi, gitip d& gia dinh thuong binh, liét si
theo ké hoach di xay dung.
Sinh hoat 16p (15— 17°)



* Cac t0 binh xét thi dua trong tuin.
- Cac t6 bao c4o tinh hinh hoc tap va cac hoat dong trong tuan.
- Lép trudng bao céo tinh hinh chung.
- Tung céd nhan ty nhan xét

* GV nhan xét cac nén nép hoc tip trong tuin.

- Phwong huéng tuin tdi :
1.Vé hoc tap :
-Tat ca HS chap hanh ndi quy cta nha trudng.
-Thuc hién rén chir viét va giit gin VSCP.
-Dén 16p thudc bai va chép bai ,]am bai day du.
2.Vé dao duc :
- Khéng vi pham ndi quy truong,16p.
- L& phép véi thiy cd,thuong yéu va gitp d& ban bé. Khong noi tuc, chui thé,
danh nhau.........
3.Vé lao dong v¢ sinh:
- Quét don,vé sinh 16p hoc hang ngay ké ca hanh lang,khong xa rac bira bi.
D6 rac dung noi qui dinh.
Hoat dong Van dung, trai nghiém (1 - 2°)
- GV nhan xét tiét hoc.
IV. PIEU CHINH SAU BAI DAY
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	BÀI 27: MẸ
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Đọc văn bản.
	2. Luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ khó
	HS luyện đọc trong nhóm
	* Đọc toàn bài

	1. Trả lời câu hỏi
	2. Luyện đọc lại.
	3. Luyện tập theo văn bản đọc
	Bài 2:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Hướng dẫn viết chữ hoa.
	2. Hướng dẫn viết câu ứng dụng.
	1. Hướng dẫn viết vào vở Tập viết
	2. Soát lỗi, chữa bài.
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (2 – 3’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 27: MẸ
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Nghe kể chuyện
	2. Kể 1 - 2 đoạn của câu chuyện theo tranh.
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (5 – 7’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	*Những việc làm Kết nối "Vòng tay yêu thương”
	(1) Làm việc nhóm:
	(2) Làm việc cả lớp:

	* Món quà sẻ chia
	(1) Làm việc nhóm:


	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1:
	Bài 2:
	Bài 3:
	Bài 4:
	Bài 5:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI 27: THỰC HÀNH GẤP, CẮT, GHÉP, XẾP HÌNH, VẼ ĐOẠN THẲNG
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	* Thực hành gấp, cắt, ghép, xếp hình: Bài 1:
	Bài 2:
	Bài 3:
	Bài 4:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	BÀI 28: TRÒ CHƠI CỦA BỐ
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Đọc văn bản.
	2. Luyện đọc đoạn kết hợp giải nghĩa từ khó
	HS luyện đọc trong nhóm
	* Đọc toàn bài

	1. Trả lời câu hỏi
	2. Luyện đọc lại.
	Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	TOÁN TƯ DUY ÔN TẬP
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hướng dẫn học sinh làm bài tập, kết hợp chấm chữa bài.
	Bài 3: Viết tiếp ba số tiếp theo vào mỗi dãy số dưới đây cho phù hợp quy luật.
	Bài 4: Mảnh vải thứ nhất dài 25cm. Mảnh vải thứ hai ngắn hơn mảnh vải thứ nhất 9cm. Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu xăng – ti – mét?

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 28: TRÒ CHƠI CỦA BỐ
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Nghe - viết:
	2. Bài tập chính tả
	Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (2 - 3)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 28: TRÒ CHƠI CỦA BỐ
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	1. Tìm từ ngữ chỉ họ hàng Bài 1:
	Bài 2:
	2. Dấu chấm, dấu chấm hỏi và dấu chấm than Bài 3:
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (7 – 8’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 2: Đo độ dài mỗi đoạn thẳng dưới đây.
	Bài 3: Đo độ dài đoạn thẳng: AB, CD, GH, MN, NP.

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	Bài 1: Đ, S?
	Bài 2:
	Bài 3: Số?
	Bài 4:
	Bài 5:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	BÀI 28: TRÒ CHƠI CỦA BỐ
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1:
	Bài 2:
	1. Viết đoạn văn
	2. Đọc mở rộng
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 - 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC CHỦ YẾU:
	Tìm hiểu về ngày - giờ, giờ - phút.
	Tìm hiểu về các buổi trong ngày.
	Tìm hiểu về các giờ trong ngày và trong buổi.
	Bài 1: Số?
	Bài 2: Tìm đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi tranh.
	Bài 3: Chọn đồng hồ chỉ thời gian thích hợp với mỗi tranh.
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
	MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ TÌNH CẢM GIA ĐÌNH.
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Bài 1: Viết câu nêu đặc điểm để:
	Bài 3: Điền dấu chấm, dấu chấm hỏi hoặc dấu chấm than vào ô trống:

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động Khởi động (3 – 5’)
	Hoạt động Khám phá (10 – 12’)
	Hoạt động Luyện tập thực hành (13 – 15’)
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (3 – 5’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	ÔN TẬP
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (1 – 2’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	* Tìm hiểu cách bào quản đồ dùng gia đình và ý nghĩa của việc làm đó

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
	Bài 7: BẢO QUẢN ĐỒ DÙNG CÁ NHÂN ( Tiết 15) I.YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	*Tìm hiểu biểu hiện của việc biết bảo quản đồ dùng cá nhân.
	*Tìm hiểu ý nghĩa của việc bảo quản đồ dùng cá nhân.
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	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	(1) Làm việc nhóm:
	(2) Làm việc cả lớp
	Các tổ bình xét thi đua trong tuần.
	GV nhận xét các nền nếp học tập trong tuần.
	- Phương hướng tuần tới :

	Hoạt động Vận dụng, trải nghiệm (1 - 2’)

	IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY
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